
  

  

 

 

   

 

                               

   

                                           

 

                             

   

                                  

   

                                             

      

                                                                        

    

                                                  

   

  

  

                                     

    

                                 

  

                                   

 

 
 

 

  

    

   

  

 

   

 

  

 

  

   

  

  

    
  

    

    

  

 

  

 

  

    

   

  

 

   

 

  

 

  

   

  

  

    
  

    

    

  

 

  

Họ  và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2

PHIẾU LUYỆN TOÁN TUẦN 30
Thứ………..ngày………tháng……….năm 20....

I. TRẮC NGHIỆM:

  Khoanh tròn vào chữ  cái trước câu trả  lời đúng:

Câu 1: So sánh giữa chiều dài 1m và 10dm, em thấy

A. bằng nhau  B. 10dm dài  hơn 1m  C. 1m dài hơn 10dm

Câu 2: 10m =....dm

A. 100  B. 1000  C. 100 dm

Câu 3:  So sánh giữa chiều dài 1km và 900m, em thấy:

A. 1km dài hơn 900m  B. 900m dài hơn 1km  C. Bằng  nhau

Câu 4:  3m = ...........dm

A. 30 dm  B. 30  C. 300

Câu 5:  250dm + 5m = ........m

A. 30  B. 3  C. 255

Câu 6:  500m +  500m  = .....km

A. 1  B. 100  C. 1000

Câu 7:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  600 cm= .........

A. 600 m  B. 60 m  C. 6 m

Câu 8:  Quãng đường từ  nhà Hà đến cổng trường dài 500m,  quãng đường từ  nhà Tú đến

cổng trường xa hơn đường từ  nhà Hà đến cổng trường là 500m. Vậy quãng đường từ 

nhà Tú đến cổng trường dài:

A. 500 m  B. 1  km  C. 100  m

Câu 9: Số  458 được viết thành tổng các số  tròn trăm, tròn chục  và đơn vị  là:

A. 400 + 58  B. 300 + 158  C. 400 + 50 + 8

Câu 10:Điền dấu thích hợp vào chỗ  chấm trong phép tính sau:400 + 60 + 9 ......459

A. >  B. <  C. =



II. TỰ LUẬN: 

     Câu 1: Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau: 

152 + 156                  241 + 529                    432 + 186                   427 + 129 

 

 

                                         

     

                                           

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

         Câu 3: Quãng đường từ nhà An đến trường là 3km, quãng đường từ trường An đến cơ 

quan mẹ là 2km. Hỏi mỗi sáng An đi học rồi đến cơ quan mẹ phải đi bao nhiêu ki – lô - mét? 

Bài giải 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

          

 

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
     

          Câu 5* : Tìm y biết y là số có 3 chữ số lớn hơn 996 

……………………………………………………………………………………………… 

 

192 + 426                   134 + 174                 456 +314

Câu 2:  Đặt tính rồi tính tổng, biết số  hạng  lần lượt là:

371 và  466  108  và  736  428  và  129

372 + 184

165  và  128

  Câu 4:  Hai xe khách đi ngược chiều nhau từ tỉnh A và tỉnh B, gặp nhau tại điểm C. Chỗ

2 xe  gặp nhau cách tỉnh A 36 km và cách tỉnh B 45 km. Hỏi hai tỉnh A và B cách nhau bao

nhiêu ki - lô - mét?

Bài giải



 

  

 


